
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số 7991/BGDĐT-GDTrH ngày 17 /12/2024 của Bộ GDĐT) 

 

1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 

 

TT 

Chủ 

đề/Chương 

 

Nội dung/đơn 

vị kiến thức 

Mức độ đánh giá Tổng 

Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ Tự luận 
 

 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai”2 Trả lời ngắn3  

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

 

1 Chủ đề 1 

 

                 

                 

     (n)4            

2 Chủ đề 2 

 

                 

                 

                 

… Chủ đề ….  

 

                 

                 

Tổng số câu                 

Tổng số điểm 3,05 2,0 2,0 3,0 4,0 3,0 3,0  

Tỉ lệ % 30 20 20 30 40 30 30  

 

 

 

                                           
2 Mỗi câu hỏi bao gồm 4 ý nhỏ, mỗi ý học sinh phải chọn đúng hoặc sai. Một số tài liệu xếp loại câu hỏi này vào loại Nhiều lựa chọn phức hợp hoặc Nhiều lựa chọn có nhiều 

phương án đúng. 
3 Đối với môn học không sử dụng dạng này thì chuyển toàn bộ số điểm cho dạng “Đúng – Sai”. 
4 Có ở trong một số ô của ma trận, thể hiện số câu hỏi hoặc câu hỏi số bao nhiêu. 
5 Lựa chọn sao cho được khoảng 3,0 điểm, tương ứng với tỉ lệ khoảng 30%; tương tự như thế đối với các dạng khác. 

 



2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 

 

 

TT 
Chủ 

đề/Chương 

Nội 

dung/đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 

TNKQ Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn  

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 Chủ đề 1 

 

 - Biết… 

… 
            

 - Hiểu… 

… 
            

 - VD… 

… 
    

(n) 

(NL?)6 
       

2 Chủ đề 2 

 

 - Biết… 

… 
            

 - Hiểu… 

… 
            

 - VD… 

… 
            

… Chủ đề ….                

              

Tổng số câu              

Tổng số điểm  3,0 2,0 2,0 3,0 

Tỉ lệ %  30 20 20 30  

 

                                           
6 Có ở trong một số ô của bản đặc tả, ghi tắt tên của năng lực (đã được quy định trong chương trình môn học/hoạt động giáo dục).  


